
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỊ BÃI BỎ   

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

 

STT Mã Quốc gia Tên dịch vụ công trực tuyến Ghi chú 

A Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

I Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 

1 2.001481.000.00.00.H43 Thủ tục thành lập hội 

Đổi mã 

Quốc gia 

2 1.00396.000.00.00.H43 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 

3 2.001688.000.00.00.H43 Thủ tục chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội 

4 2.001678.000.00.00.H43 Thủ tục đổi tên hội 

5 1.003918.000.00.00.H43 Thủ tục hội tự giải thể 

6 1.0039.000.00.00.H43 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 

7 1.003858.000.00.00.H43 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện 

8 1.003822.000.00.00.H43 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

9 2.00159.000.00.00.H43 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ 

10 2.001567.000.00.00.H43 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

11 1.003621.000.00.00.H43 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ 
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STT Mã Quốc gia Tên dịch vụ công trực tuyến Ghi chú 

12 1.003916.000.00.00.H43 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

13 1.00395.000.00.00.H43 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt 

động 

14 1.00392.000.00.00.H43 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ  

15 1.003879.000.00.00.H43 Thủ tục đổi tên quỹ Đổi mã 

Quốc gia 16 1.003866.000.00.00.H43 Thủ tục tự giải thể quỹ 

B Dịch vụ công trực tuyến một phần 

I Lĩnh vực công chức, viên chức 

1 1.005384000.00.00.H43 Thủ tục thi tuyển công chức 

Không 

thực 

hiện trực 

tuyến 

3 2.002157000.00.00.H43 Thủ tục thi nâng ngạch công chức 

Thủ tục 

hành 

chính 

nội bộ 
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